
SỞ Y TẾ TÂY NINH
TTYT KHU VỰC TÂN AN

Số: 992/TTYT-TCHC
V/v yêu cầu báo giá để xây dựng dự 
toán gói thầu: “Mua sắm trang phục 
năm 2026”của Trung tâm Y tế khu 

vực Tân An

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Tây Ninh, ngày 27 tháng  8 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa.

Trung tâm Y tế khu vực Tân An có nhu cầu tiếp nhận báo giá của các đơn 
vị, doanh nghiệp có khả năng cung cấp hàng hóa nhằm tham khảo, xây dựng dự 
toán và làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Mua sắm trang 
phục năm 2026" của Trung tâm Y tế khu vực Tân An, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin gói thầu
Tên đơn vị mời báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Tân An.
Địa chỉ: Số 102, Quốc lộ 62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại/email: 02723.550.086/ttyttanan@tayninh.gov.vn.
Mã số thuế: 1101216769
1. Tên gói thầu: Mua sắm trang phục năm 2026 của Trung tâm Y tế khu 

vực Tân An.
2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: 

Mua sắm trang phục năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Tân An.
3. Nguồn vốn: Dự toán được giao năm 2026 của đơn vị.
II. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Tân An.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá
Bà Nguyễn Hiếu Minh Thy - Văn thư Phòng Tổ chức - Hành chính (lầu 1 

phòng 1.6).
Số điện thoại: 02723.550.086.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá
Nộp trực tiếp tại: Số 102, Quốc lộ 62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.
Gửi qua thư điện tử: ttyttanan@tayninh.gov.vn
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá 
Từ 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 8 năm 2026 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 

08 tháng 9 năm 2026;
Các báo giá gửi sau thời hạn này sẽ không được xem xét.
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5. Thời hạn hiệu lực của báo giá 
Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký báo giá.
III. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục hàng hóa:

Stt Tên hàng hóa Chất liệu Đvt Số lượng
1 Hành chính nam Bộ 10
2 Hành chính nữ Bộ 40
3 Bảo vệ Bộ 04
4 Hộ lý Bộ 04
5 Bác sĩ nam Bộ 04
6 Bác sĩ nữ Bộ 28
7 Y sỹ nam Bộ 04
8 Điều dưỡng/hộ sinh đại học nữ Bộ 24
9 Cử nhân Y tế công cộng nam Bộ 04
10 Điều dưỡng/hộ sinh cao đẳng nữ Bộ 04
11 Kỹ thuật viên nữ Bộ 08
12 Kỹ thuật viên nam Bộ 02
13 Dược sĩ đại học nữ Bộ 04
14 Dược sĩ đại học nam Bộ 06

15 Dược sĩ cao đẳng nam Bộ 02

16 Dược sĩ cao đẳng nữ

Áo Kate ford
Quần Kaki thun

Bộ 04

17 Giày nam (Hồng Thạnh hoặc 
tương đương) Đôi 18

18 Giày nữ (Hồng Thạnh hoặc tương 
đương)

Da, màu đen
Đôi 55

Tổng cộng: 18 khoản
- Hàng hóa cung cấp phải là hàng mới 100%, chưa qua sử dụng.
- Đảm bảo chất lượng theo yêu cầu sử dụng.
- Trường hợp chào hàng hóa tương đương phải ghi rõ nhãn hiệu.
- Nhà cung cấp thực hiện đo size hoặc may theo số đo thực tế của viên chức, 

người lao động tại đơn vị.
- Giá chào phải bao gồm thuế, vận chuyển, giao hàng và các chi phí liên 

quan khác.
2. Địa điểm giao hàng: Trung tâm Y tế khu vực Tân An (Số 102, Quốc lộ 

62, phường Long An, tỉnh Tây Ninh)
3. Thời gian thực hiện: Quý III năm 2026
4. Dự kiến điều khoản thanh toán: 
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản
- Điều kiện thanh toán: Sau khi nhà thầu hoàn thành việc cung cấp hàng hóa, 



được nghiệm thu, bàn giao đầy đủ và xuất trình hồ sơ thanh toán hợp lệ theo quy 
định.

- Đơn vị tiền tệ: Việt Nam đồng (VNĐ).
5. Các thông tin khác:
- Báo giá phải ghi rõ đơn giá, thành tiền, tổng giá trị.
- Giá chào đã bao gồm thuế, vận chuyển, giao hàng và các chi phí liên quan 

khác.
- Báo giá phải có chữ ký và đóng dấu của đơn vị cung cấp .
- Báo giá được lập theo mẫu của Trung tâm Y tế khu vực Tân An để phục vụ 

công tác tham khảo, xây dựng dự toán.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website TTYT KV Tân An;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Tuấn



PHỤ LỤC
MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Văn bản số 992/TTYT-TCHC ngày 27/8/2026 của Trung tâm Y tế 
khu vực Tân An)

ĐƠN VỊ BÁO GIÁ: …………………………………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………...
Mã số thuế: ………………………………………………………………………….
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:……………………………………………
Điện thoại: …………………………… Email: ……………………………………..
Số tài khoản: ………………………… tại Ngân hàng: …………………………….

BẢNG BÁO GIÁ
Gói thầu: “Mua sắm trang phục năm 2026”của Trung tâm Y tế 

khu vực Tân An

Stt Tên hàng hóa Chất 
liệu Đvt Số 

lượng 
Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

1 Hành chính nam Bộ 10

2 Hành chính nữ Bộ 40
3 Bảo vệ Bộ 04
4 Hộ lý Bộ 04

5 Bác sĩ nam Bộ 04

6 Bác sĩ nữ Bộ 28

7 Y sỹ nam Bộ 04

8 Điều dưỡng/hộ sinh đại học nữ Bộ 24
9 Cử nhân Y tế công cộng nam Bộ 04
10 Điều dưỡng/hộ sinh cao đẳng nữ Bộ 04
11 Kỹ thuật viên nữ Bộ 08
12 Kỹ thuật viên nam Bộ 02
13 Dược sĩ đại học nữ Bộ 04
14 Dược sĩ đại học nam Bộ 06
15 Dược sĩ cao đẳng nam Bộ 02
16 Dược sĩ cao đẳng nữ

Áo 
Kate 
ford
Quần 
Kaki 
thun

Bộ 04

17 Giày nam (Hồng Thạnh hoặc 
tương đương) Đôi 18

18 Giày nữ (Hồng Thạnh hoặc 
tương đương)

Da, 
màu 
đen Đôi 55

Tổng cộng: 18 khoản
(Bằng chữ:…………………………………………………………..)
CAM KẾT CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
Giá báo trên đã bao gồm thuế, vận chuyển, giao hàng và các chi phí liên 

quan khác.



Hàng hóa cung cấp là hàng mới 100%, đúng chủng loại, chất lượng theo yêu 
cầu.

Hiệu lực báo giá 90 ngày kể từ ngày ký.
………, ngày …… tháng …… năm 2026
       ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-28T10:49:59+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
	Lê Văn Tuấn<tuanlv@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-28T11:22:12+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
	TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC TÂN AN<ttyttanan@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




